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I. ĐÁP ÁN PHẦN TRẮC NGHIỆM (7Đ) 
Mã đề 001
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đáp án
	C
	D
	B
	A
	A
	B
	C
	D
	A
	D
	A
	C
	D
	D



	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đáp án
	B
	C
	C
	D
	B
	C
	A
	C
	D
	A
	A
	B
	A
	B



Mã đề 002
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đáp án
	A
	C
	D
	D
	C
	B
	D
	D
	B
	B
	A
	A
	B
	D



	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đáp án
	D
	C
	B
	B
	C
	C
	D
	A
	C
	A
	B
	C
	C
	B



Mã đề 003
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đáp án
	B
	B
	D
	D
	C
	B
	A
	B
	C
	B
	A
	D
	B
	A



	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đáp án
	C
	D
	B
	A
	C
	C
	D
	A
	C
	A
	D
	C
	D
	A



Mã đề 004
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đáp án
	B
	B
	C
	A
	C
	A
	A
	D
	B
	D
	C
	D
	D
	A



	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đáp án
	C
	C
	B
	B
	A
	D
	D
	A
	A
	B
	C
	D
	C
	B



Mã đề 005
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đáp án
	D
	B
	D
	A
	C
	D
	C
	A
	A
	D
	C
	C
	B
	A



	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đáp án
	C
	B
	C
	B
	D
	B
	C
	B
	A
	A
	D
	B
	A
	D



Mã đề 006
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đáp án
	C
	C
	D
	D
	B
	B
	C
	A
	A
	D
	D
	C
	A
	D



	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đáp án
	A
	D
	B
	C
	D
	B
	C
	C
	B
	A
	B
	B
	A
	A



Mã đề 007
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đáp án
	C
	A
	A
	B
	D
	C
	C
	B
	A
	A
	C
	D
	C
	C



	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đáp án
	B
	D
	B
	A
	D
	A
	D
	D
	A
	B
	B
	C
	B
	D



Mã đề 008
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đáp án
	B
	C
	D
	B
	D
	B
	C
	C
	D
	B
	A
	B
	A
	B



	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đáp án
	A
	A
	B
	C
	D
	C
	C
	A
	A
	D
	D
	C
	A
	D



II. HƯỚNG DẪN CHẤM PHẦM TỰ LUẬN (3Đ)
- Theo tiêu chuẩn của không khí ẩm: lên cao 100m nhiệt độ giảm 0,6 độ C. Lên cao 1000m thì giảm 6 độ C.(0,5đ)
- Theo tiêu chuẩn của không khí khô: xuống thấp 100m thì nhiệt độ tăng lên 1 độ C. 
Xuống thấp 1000m thì nhiệt độ tăng lên 10 độ C. (0,5đ)
- Nhiệt độ ở các độ cao lần lượt là: 

	ĐỘ CAO (m)
	SƯỜN ĐÓN GIÓ (độ C)(1,0đ)
	SƯỜN KHUẤT GIÓ (độ C)(1,0đ)

	0
	22
	36

	1000
	16
	26

	2000
	10
	16

	3000
	4
	6

	3500
	1
	1



1

